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TT
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nơi sinh Địa chỉ thường trú (tạm trú) Ghi chú

1 Phan Tuấn Anh Nam 03/08/2013 Khánh Hòa Thôn Thủy Tú

2 Phạm Dương Quỳnh Anh Nữ 05/03/2013 Khánh Hòa Thôn Thái Thông 1

3 Bạch Thái Bảo Nam 06/02/2013 Khánh Hòa Thôn Vĩnh Xuân

4 Phạm Phúc Đại Nam 04/09/2013 Khánh Hòa 161/4A thôn Thủy Tú

5 Nguyễn Thành Danh Nam 24/04/2013 Khánh Hòa Thôn Thái Thông 1

6 Lê Nguyễn Gia Hân Nữ 14/01/2013 Khánh Hòa Thái Thông

7 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 22/03/2013 Khánh Hòa Đất Lành

8 Nguyễn Gia Huy Nam 31/05/2013 Khánh Hòa Thôn Vĩnh Xuân

9 Lê Minh Huy Nam 14/05/2013 Khánh Hòa Thôn Vĩnh Xuân

10 Đỗ Nhật Khang Nam 14/12/2013 Bình Định Lô 29 -LK44, đường số 3 KĐT Mỹ Gia

11 Huỳnh Mai Văn Khánh Nam 14/05/2013 Khánh Hòa Thái Thông 2

12 Nguyễn Minh Khôi Nam 19/07/2013 Khánh Hòa 161/8 Thôn Thủy Tú

13 Nguyễn Thư Kỳ Nữ 26/02/2013 Khánh Hòa Thôn Thái Thông 2, Xã Vĩnh Thái

14 Trương Tiến Lộc Nam 18/05/2013 Khánh Hòa Thái Thông 2

15 Nguyễn Ngọc Bảo Long Nam 22/01/2013 Khánh Hòa Khu TĐC thôn Thủy Tú

16 Võ Nguyễn Hoài Nam Nam 19/03/2013 Khánh Hòa Thái Thông 1

17 Võ Thị Thanh Ngân Nữ 03/06/2013 Khánh Hòa Thôn Vĩnh Xuân

18 Lê Phương Hồng Ngọc Nữ 24/09/2013 Khánh Hòa Thủy Tú

19 Lê Thị Kim Ngọc Nữ 26/07/2013 Khánh Hòa Thái Thông 2

20 Đinh Vân Ngọc Nguyên Nữ 14/08/2013 Khánh Hòa Tổ 9 Vĩnh Châu

21 Trịnh Viết Nhàn Nam 24/12/2013 Khánh Hòa Thôn Thái Thông 2

22 Võ Thị Tuyết Nhi Nữ 21/10/2013 Bình Thuận Đất Lành

23 Cao Đức Phát Nam 06/07/2013 Quảng Bình Thôn Thái Thông 1

24 Nguyễn Trọng Phúc Nam 01/02/2013  Khánh Hòa Tổ 3, Thái Thông 

25 Phan Hữu Quân Nam 13/04/2013 Khánh Hòa Thôn Thủy Tú

26 Hồ Phú Quý Nam 06/01/2013 Khánh Hòa Thái Thông 2

27 Nguyễn Nhật Quỳnh Nữ 25/11/2013 Bình Định Đất Lành

28 Phạm Huỳnh Bảo Thanh Nữ 09/10/2013 Khánh Hòa 37  Thái Thông 

29 Dương Bảo Thành Nam 16/04/2013 TP. Hà Nội Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh Thái Thông

30 Nguyễn Ngân Thảo Nữ 10/04/2013 TP. Hồ Chí Minh Tổ 18, Vĩnh Xuân

31 Đào Nguyễn Việt Thương Nam 05/03/2013 Khánh Hòa Thôn Thái Thông 2

32 Đặng Hoài Thương Nữ 08/03/2013 Khánh Hòa Thôn Thái Thông 2

33 Võ Trọng Toàn Nam 26/06/2013 Khánh Hòa Thôn Thái Thông 2

34 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 10/12/2013 Khánh Hòa Ô 8, lô 113, Đất Lành

35 Nguyễn Thanh Hoài Trân Nữ 07/11/2013 Khánh Hòa Tổ 18, Vĩnh Xuân

36 Lê Thị Kiều Trang Nữ 18/05/2013 Khánh Hòa 17/10 Vườn Dương, Vĩnh Xuân

37 Nguyễn Đức Trọng Nam 19/11/2013 Khánh Hòa Tổ 18, Vĩnh Xuân

38 Nguyễn Anh Tú Nam 01/05/2013 Khánh Hòa Thôn Vĩnh Xuân

39 Nguyễn Hoàng Minh Tú Nữ 31/10/2013 Khánh Hòa Tổ 19, Đất Lành

40 Lê Thiện Tuyến Nam 02/11/2013 Khánh Hòa Thôn Thái Thông 2

41 Lê Hoàng Vũ Nam 15/10/2013 Khánh Hòa Thôn Thái Thông 2

42 Phan Trần Bảo Yến Nữ 15/05/2013 Khánh Hòa Thôn Đồng Nhơn

43

44

Vĩnh Thái, ngày 22 tháng 8 năm 2024

Giáo viên chủ nhiệm SS 42 Hiệu trưởng

Nam 24

Nữ 18

Nguyễn Thị Kim Loan (tạm thời)

ĐT: 0985971569

Nguyễn Thanh Tuấn

Họ và tên học sinh
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